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Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm): Hãy chọn đáp án đúng nhất trong các đáp án sau:.
Câu1. Đâu không phải là nhóm đất chính của nước ta?
A. Đất phù sa.      B. Đất feralit.     C. Đất mùn núi cao.        D. Đất pôt dôn. 
Câu 2. Nhóm đất mùn núi cao phân bố chủ yếu ở đâu?
A. Vùng miền núi thấp.         B. Vùng miền núi cao.   
C. Vùng đồng bằng.              D. Vùng ven biển.
Câu 3. Đất feralit có đặc tính chung là
A. nghèo mùn.         B. phì nhiêu.          C. tơi xốp.               D. giàu mùn.
Câu 4. Nước ta có mấy nhóm đất chính?
A. 2		         B. 3                           C. 4.                                 D. 5.
Câu 5. Nhóm đất nào chiếm tỉ trọng lớn nhất ở nước ta?
A. Đất phù sa.   B. Đất feralit.   C. Đất mùn núi cao.   D. Đất mặn ven biển.
Câu 6. Vùng biển Việt Nam là một phần của biển nào?
A. Biển Hoa Đông.       B. Biển Xu-Lu.     C. Biển Đông.   D. Biển Gia -Va.
Câu 7. Thiên tai nào thường gặp ở vùng biển nước ta?
A. Lũ lụt.               B. Hạn hán.            C. Bão nhiệt đới.          D. Sóng thần.
Câu 8. Khoáng sản chủ yếu ở vùng biển Việt Nam là
A. than đá.                        B. sắt.                    C.  thiếc.                D. dầu khí.
Phần II: Tự luận (6 điểm)
Câu 1: (4 điểm) Cho bảng số liệu thể hện lượng mưa (mm) và lưu lượng dòng chảy (m3/s) trên lưu vực sông Hồng.

	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Lượng mưa
(mm)
	19,5
	25,6
	34,5
	104,2
	222,0
	262,8
	315,7
	335,2
	271,9
	170,1
	59,9
	17,8

	Lưu lượng (m3/s)
	1318
	1100
	914
	1071
	1893
	4692
	7986
	9246
	6690
	4122
	2813
	1746



a. Vẽ biểu đồ kết hợp thể hiện lượng mưa (hình cột) và lưu lượng nước (đường biểu diễn) theo các tháng trong năm
b. Xác định các tháng mùa mưa và mùa lũ trong năm
Câu 2 (2 điểm) Nguyên nhân làm cho tính đa dạng sinh học ở Việt Nam bị suy giảm? Liên hệ bản thân cần làm gì để bảo vệ tính đa dạng sinh học ở Việt Nam?
BÀI LÀM

















